2.5. Quy định đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ 

Quy định pháp lý
Quy định chung của EU mang tính bắt buộc đối với tất cả những sản phẩm nhập khẩu vào thị trường các nước EU. Do đó, khi xuất khẩu vào thị trường này, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tuân theo tất cả những yêu cầu và đảm bảo sản phẩm của mình phải phù hợp với những quy định đó. Các thông tin về những quy định đối với hàng nội thất được đăng trên website http://www.cbi.eu/marketinfo.

Quy định này còn bao gồm cả trách nhiệm pháp lý theo quy định 85/343/EEC, nghĩa là phải có đền bù thiệt hại cho cá nhân hoặc tập thể khi sản phẩm không an toàn, gây thiệt hại cho người sử dụng. 
Thuế 
Thuế nhập khẩu mặt hàng nội thất nhà bếp tại thị trường EU là 2,5%. Riêng các loại ghế ngồi và sản phẩm từ mây, trúc và liễu gai là 5,6%. Thông tin cập nhật về thuế nhập khẩu do hải quan ở Rotterdam, Hà Lan nắm giữ thông qua một hệ thống TARIC trực tuyến, được hiểu là thuế hội nhập của cộng đồng các nước EU tại website http://www.douane.nl. Trong website này các doanh nghiệp xuất khẩu có thể tìm thấy mã HS của dòng sản phẩm mình quan tâm.

Hạn ngạch 
Hiện nay không có giới hạn về số lượng đối với sản phẩm nội thất nhập khẩu vào EU. Tuy nhiên, theo quy định của hội đồng châu Âu, thuế chống bán phá giá có thể bị áp đặt đối với mặt hàng gỗ ép của các nước Đông Âu như Nga và Bulgaria.
Tiêu chuẩn chất lượng
Đó là những tiêu chuẩn mang tính quốc gia mà các nhà xuất khẩu cần hết sức chú ý. Đối với sản phẩm nội thất, người mua ở các nước EU đều mong muốn gỗ có chất lượng tốt như khô ráo, chịu lửa, không bị mối mọt, không bị nứt và được làm từ gỗ trưởng thành trong những cánh rừng được quản lý tốt. Chất lượng sản phẩm đang là một yêu cầu ngày càng quan trọng. Giờ đây người tiêu dùng EU quan tâm nhiều đến chất lượng hơn là giá cả. Nhiều người tiêu dùng Đức đã từ chối mua những sản phẩm nội thất rẻ tiền nhưng nhanh bị hỏng, nặng mùi và dễ bị biến dạng hoặc làm từ gỗ còn quá non.

Kế đến, quy định kiểm soát các chất nguy hiểm có thể có trong sản phẩm, như: cadmium, PCP bị hạn chế dư lượng, các chất amiăng, PCB, PCT bị cấm, hóa chất gây thủng tầng ozôn (bị cấm từ năm 2015) và cho kiểm soát theo chế độ đặc biệt khắt khe làm từ gỗ gụ, thông Chilê, gỗ hồng sắc của Brazil.
Kích cỡ sản phẩm 
Kích cỡ của đồ nội thất ở EU rất đa dạng. Nhìn chung, cỡ đồ nội thất ở đây thường nhỏ hơn so với những sản phẩm cùng loại được bán ở Hoa Kỳ, nơi mà nhà ở và các phòng cá nhân có xu hướng lớn hơn so với ở EU. Đồ dùng trong nhà ở Bắc Âu thường dài hơn ở Nam Âu nên các sản phẩm ở đó cũng yêu cầu lớn hơn. Đây cũng là một đặc tính quan trọng các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý khi muốn xuất khẩu vào thị trường lớn này.

Dưới đây là một số quy định về kích cỡ đối với sản phẩm gỗ xuất khẩu vào thị trường Hà Lan: 

	Sản phẩm
	Đặc tính
	Kích cỡ (cm)

	Ghế dài (đi văng)
	Chiều cao từ ghế đến mặt đất

Chiều rộng ghế 1 chỗ ngồi 
	32-45 cm

80-100 cm

	Ghế trong phòng ăn 

Bàn ăn
	Chiều cao

Chiều cao

Bán kính bàn tròn
	72-76

35-60

105-130

	Giá sách
	Độ sâu

Chiều cao 1 ngăn

Chiều rộng 1 ngăn 
	35-50

40-120

60-90

	Giường ngủ


	Độ rộng giường đơn

Độ rộng giường đôi
	80-90 x 200-220

140-200 x 200-220

	Tủ quần áo
	Chiều cao

Chiều rộng

Độ sâu
	180-235

40-60-80-100

55-60


Đóng gói

Quãng đường vận chuyển từ Việt Nam đến EU là rất dài, do đó việc đóng gói, bảo quản sản phẩm trở nên đặc biệt quan trọng. Việt Nam chủ yếu vận chuyển mặt hàng này bằng đường biển, vì vậy sản phẩm nội thất có thể dễ dàng bị hỏng khi trung chuyển do bị ẩm ướt hoặc quản lý không tốt. Vì vậy, yêu cầu về tính an toàn và cẩn thận trong khâu đóng gói cần được nhà xuất khẩu hết sức lưu ý.

Ngoài khía cạnh về an toàn, các nhà nhập khẩu còn tính đến góc độ môi trường đối với những vật liệu sử dụng để đóng gói nội thất. Vật liệu dùng làm bao bì đóng gói phải là những loại vật liệu thân thiện với môi trường, dễ bị phân huỷ sau khi sử dụng.

Nhà xuất khẩu cần biết rằng nhà nhập khẩu sẽ phải chịu chi phí rất lớn để xử lý rác thải đóng gói, điều này làm giảm khả năng cạnh tranh cho nhà xuất khẩu. Do đó, nhà xuất khẩu nên đóng gói bao bì bằng các chất liệu có thể dùng lại để bao gói hàng tại thị trường của nước họ. Vì các quy định về môi trường ở châu Âu có thể thay đổi nên các doanh nghiệp Việt Nam nên tham khảo ý kiến của những nhà nhập khẩu về các yêu cầu và các quy định mới nhất liên quan đến việc đóng gói khi xuất khẩu hàng nội thất sang thị trường này.

Đối với gỗ xuất khẩu sang thị trường EU, chất liệu đóng gói sản phẩm này được quy định tương đối chặt chẽ, nhằm ngăn chặn một số sinh vật có hại có khả năng lây lan sang các loại sản phẩm thực vật khác trong khu vực EU. Nhưng sinh vật có hại cho gỗ/thực vật bao gồm: côn trùng, ve, giun tròn, vi khuẩn, nấm, virút và sinh vật giống virut.

- Chất liệu đóng gói: quy định này là Điều khoản 2004/102/EC và 2006/12/EC là những quy định được sửa đổi từ điều khoản 2000/29/EC. Trong các quy định này, chất liệu đóng gói sản phẩm gỗ phải được xử lý theo Tiêu chuẩn Quốc tế về Phương pháp Vệ sinh An toàn Thực vật (ISPM), bao gồm 15 tiêu chuẩn do Uỷ ban Bảo vệ Thực vật Quốc tế (ICCP) thiết lập.

· Phạm vi: Quy định này được áp dụng cho hầu hết các vật liệu đóng gói sản phẩm gỗ, loại trừ một số trường hợp đặc biệt. Bảng sau sẽ chỉ ra những phạm vi của quy định 

	Những loại sản phẩm nằm trong quy định
	Những sản phẩm được miễn trừ

	· Tất cả các chất liệu đóng gói gỗ: Gỗ và những sản phẩm gỗ (ngoại trừ giấy) sử dụng trong vận chuyển như thùng, trống, hòm đựng, pallet, thùng vận chuyển

· Vật lót chống ẩm cho hàng hóa ngoài gỗ
	· Gỗ chưa chế biến (dày trên dưới 6mm)

· Gỗ đã chế biến (trong quá trình chế biến có sử dụng keo dán, nhiệt độ hoặc độ nén).  


· Một số yêu cầu đối với bao bì đóng gói gỗ/đồ gỗ 

· Cách xử lý: Xử lý bao bì đóng gói gỗ xuất khẩu phải được xử lý theo phương pháp của 15 tiêu chuẩn ISPM, chú ý:

+) Xử lý nhiệt độ: nhiệt độ lõi gỗ phải đạt 56 độ C, trong vòng 30 phút

+) Xử lý độ hun khói: xử lý bằng chất brumua metyla theo quy định của ISPM

· Nhãn mác (đóng dấu): Chất liệu đóng gói gỗ phải có xác nhận của ISPM 15 bằng logo IPPC (Cơ quan Bảo vệ Thực vật Quốc tế) và 3 mã (mã nước, mã nhà sản xuất và mã phương pháp xử lý)

· Sử dụng nhãn hiệu ISPM 15 phải được Tổ chức Bảo vệ Thực vật Quốc gia thông qua

· Logo phải đạt tiêu chuẩn như trong phụ lục II của phần ISPM 15

Chú ý: Giảm lượng bromua metyla (chất hóa học bị xếp vào danh sách những chất hóa học có khả năng phá huỷ tâng ozone – căn cứ theo Nghị định thư Montreal. Cơ quan ICCP đang đưa ra một tiêu chuẩn nhằm thay thế hoặc giảm lượng dùng chất hóa học như một phương pháp vệ sinh. Dưới đây là một số ví dụ giúp thay thế hoặc giảm lượng hóa học này trong quá trình đóng gói sản phẩm gỗ:

· Sử dụng chất hóa học khác (ví dụ như: flour sunfua, ôxy mentyla)

· Sử dụng phương pháp xử lý vật lý (nhiệt độ nóng/lạnh, chiếu tia sáng)

· Thay đổi phương pháp sản xuất

· Nâng cấp cơ sở hạ tầng 

· Sử dụng nhiệt độ cao hơn khi thực hiện cung tác hun khói.  

Nhãn hiệu
Liên quan đến quy định về nhãn hiệu, chứng chỉ rừng do Hội đồng Quản lý rừng Quốc tế (FSC) được sử dụng rộng rãi nhất. Chứng chỉ này yêu cầu chỉ được khai thác rừng trồng, rừng không có nguy cơ bị diệt chủng, phải bảo đảm đa dạng sinh học, chức năng phòng hộ đồng thời phải có biện pháp nâng cao thu nhập của người lao động nghề rừng. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hệ thống chứng chỉ rừng liên châu Âu (PEFC) đang ngày càng dành được sự ủng hộ của ngành nội thất các nước phía Nam EU. PEFC được áp dụng từ năm 1999 cho các nhà quản lý rừng nhỏ lẻ ở các nước EU. Cũng giống như FSC, hệ thống này bảo đảm rừng được quản lý tốt thông qua việc cung cấp một cơ chế chắc chắn tới người mua gỗ và đồ nội thất. PEFC có 32 chứng chỉ rừng quốc gia độc lập.

Bên cạnh những quy định trên, các nhà sản xuất gỗ phải đối đầu với các quy định khác. Người mua tại thị trường châu Âu còn muốn biết thêm thông tin về sản phẩm từ nhà sản xuất như các điều kiện về môi trường và xã hội tại nwocs sản xuất, việc quản lý rừng bền vững (SFM).

Mặc dù, những yêu cầu trong lĩnh vực này không phải là qui định pháp lý nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam nên chú ý những vấn đề này để tạo lợi thế cạnh tranh khi thâm nhập vào EU. Về môi trường, có các hệ thống chứng nhận quản lý môi trường nổi tiếng là ISO14000, ISO 14001. Các nhà xuất khẩu có thể dùng các chứng nhận này như là một công cụ xúc tiến thương mại hiệu quả tại châu Âu.
Đồ gỗ và một số lưu ý đối với từng loại gỗ

Có một số phương pháp khác nhau để đo đạc gỗ giá trị gia tăng, và chưa chế biến, phụ thuộc vào từng loại gỗ hoặc sản phẩm cuối cùng.

· Gỗ tròn: Gỗ tròn thông thường được đo bằng vòng chu vi trung bình thân gỗ (trung bình của chu vi lớn nhất và chu vi nhỏ nhất), lưu ý rằng phương pháp áp dụng đo có thể được đề cập trong các hợp đồng mua bán. Chiều dài thông thường là trên 4,5m. Nhưng các hợp đồng mua bán gỗ cũng nên đề cập các khoảng chiều dài của gỗ. Người mua thông thường thích gỗ càng dài càng tốt

· Gỗ xẻ: Phương pháp đo gỗ xẻ phụ thuộc vào độ ẩm và quá trình chế biến gỗ  

